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Ngày 

thứ 

Giờ 

dạy 

Tiết 

thứ 

theo 

PPC

T 

 

Môn 

(Phân 

môn) 

  

 Tên bài 

 

Hình thức 

Địa điểm Đồ dùng 

Hai 

25/10 

8h00  Âm nhạc 
- Luyện tập và biểu diễn GVBM dạy qua 

clip 

Tại nhà  

8h35  29 TV (Đọc) Cuốn sách của em GV dạy online  BGĐT 

9h10 30 TV(Đọc) Cuốn sách của em GV dạy online  BGĐT 

9h45 36 Toán Luyện tập chung GV dạy online  BGĐT 

10h20 8 TV( viết) Chữ hoa G GV dạy qua clip  BGĐT 

  Ba 

26/10 

8 h 31 TV( Đọc) Khi trang sách mở ra GV dạy online Tại nhà BGĐT 

8h30 37 Toán Luyện tập chung  GV dạy online  BGĐT 

9h10 8 Đạo đức Yêu quý bạn bè ( T2) GV dạy qua clip  clip 

9h45 32 TV( Đọc) Khi trang sách mở ra GV dạy online  BGĐT 

10h20 15 
TNXH 

Ngày hội đọc sách của chúng 

em  (T2) 

GV dạy qua clip  clip 

Tư 

27/10 

8h00 8 
TV(Nói- 

nghe) 

Kể chuyện Bữa ăn trưa GV dạy qua clip Tại nhà BGĐT 

8h35  38 Toán Luyện tập chung  GV dạy online  BGĐT 

9h10 

8 

TV( viết) 

Nghe- viết: Khi trang sách mở 

ra 

-Phân biệt l/n 

GV dạy online  BGĐT 

9h45  
Mĩ Thuật 

Phương tiện giao thông GVBM dạy qua 

clip 

  

10h20  
Thể dục 

Bài tập phối hợp đi theo 

vạch kẻ thẳng. Trò chơi 

GVBM dạy qua 

clip 

  

 Năm 

28/10 

8h00 8 TV( LT1) 

Từ ngữ chỉ đặc điểm; câu nêu 

đặc điểm, dấu chấm, dấu chấm 

hỏi 

GV dạy online Tại nhà BGĐT 

8h35  39 Toán Ki lô gam  GV dạy online  BGĐT 

9h10 16 TNXH An toàn khi ở trường GV dạy qua clip  clip 

9h45 8 TV Đọc MR GV dạy qua clip  BGĐT 

  Sáu 

29/10 

8h00 8 TV(LT2) 
Viết đoạn văn tả đồ dùng học 

tập 

GV dạy online  BGĐT 

8h35  40 Toán Ki - lô- gam ( T) GV dạy online  BGĐT 

9h10 
 HĐTN-

SHL 

Quý trọng đồng tiền GV dạy online  BGĐT 

9h45  

Thể dục 

Đi theo vạch kẻ vòng trái 

(phải), hai tay phối hợp tự 

nhiên -Trò chơi 

GVBM dạy qua 

clip 
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